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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng 

đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2006 - 2010) 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 670/TTr-UBND ngày 05/12/2007 của UBND thị xã Long Khánh về việc đề nghị HĐND thị xã thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;
Sau khi nghe Chủ tịch UBND thị xã trình bày nội dung Tờ trình số 670/TTr-UBND ngày 05/12/2007, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2006 - 2010) thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai theo Tờ trình số 670/TTr-UBND ngày 05/12/2007 do Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh trình bày tại kỳ họp (có Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Giao cho UBND thị xã lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và đúng pháp luật.

- Mục đích sử dụng đất phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất của thị xã.

- Phải gắn sử dụng đất với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

- UBND thị xã  định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tại các kỳ họp cuối năm của HĐND thị xã.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND thị xã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã Long Khánh khóa I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND thị xã thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH
Lê Thị Như Lan


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số: 670/TTr-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Khánh, ngày 05 tháng 12  năm 2007


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 

(2006 - 2010) của thị xã Long Khánh

Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh trình HĐND thị xã Long Khánh xem xét, thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của thị xã Long Khánh với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Hồ sơ trình HĐND thị xã thông qua kèm theo Tờ trình gồm:

1.1. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của thị xã Long Khánh;

1.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thị xã Long Khánh năm 2005;

1.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 thị xã Long Khánh;

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ quy hoạch:
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2005
	Quy hoạch đến năm 2010
	Định hướng  đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	 Cơ cấu 
(%) 
	Diện tích 
(ha)
	 Cơ cấu 
(%) 
	Diện tích 
(ha)
	 Cơ cấu 
(%) 

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	19.185,96
	100,00
	19.185,96
	100,00
	19.185,96
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	17.159,92
	89,44
	15.770,91
	82,20
	14.976,25
	78,06

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	17.089,11
	89,07
	15.480,25
	80,69
	14.513,59
	75,65

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	CHN
	2.272,76
	11,85
	2.030,60
	10,58
	1.770,20
	9,23

	1.1.1.1
	Ðất trồng lúa
	LUA
	1.501,63
	7,83
	1.322,18
	6,89
	1.194,98
	6,23

	1.1.1.1.1
	Ðất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	395,09
	2,06
	496,87
	2,59
	452,73
	2,36

	1.1.1.1.2
	Ðất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	1.097,28
	5,72
	825,30
	4,30
	742,24
	3,87

	1.1.1.1.3
	Ðất trồng lúa nương
	LUN
	9,26
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2
	Ðất trồng cây hàng năm còn lại
	HNC(a)
	771,13
	4,02
	708,42
	3,69
	575,22
	3,00

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	CLN
	14.816,35
	77,22
	13.449,65
	70,10
	12.743,40
	66,42

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	LNP
	12,10
	0,06
	18,00
	0,09
	18,00
	0,09

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	RSX
	12,10
	0,06
	18,00
	0,09
	18,00
	0,09


	1.2.1.1
	Ðất có rừng tự nhiên sản xuất
	RSN
	
	-
	
	-
	
	-

	1.2.1.2
	Ðất có rừng trồng sản xuất
	RST
	12,10
	0,06
	18,00
	0,09
	18,00
	0,09

	1.2.2
	Ðất rừng phòng hộ
	RPH
	
	-
	
	-
	
	-

	1.2.2.1
	Ðất có rừng tự nhiên phòng hộ
	RPN
	
	-
	
	-
	
	-

	1.2.2.2
	Ðất có rừng trồng phòng hộ
	RPT
	
	-
	
	-
	
	-

	1.2.3
	Ðất rừng đặc dụng
	RDD
	
	-
	
	-
	
	-

	1.2.3.1
	Ðất có rừng tự nhiên đặc dụng
	RDN
	
	-
	
	-
	
	-

	1.2.3.4
	Ðất trồng rừng đặc dụng
	RDM
	
	-
	
	-
	
	-

	1.3
	Ðất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	52,60
	0,27
	67,73
	0,35
	67,58
	0,35

	1.4
	Ðất nông nghiệp khác
	NKH
	6,11
	0,03
	204,93
	1,07
	377,08
	1,97

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.010,17
	10,48
	3.415,04
	17,80
	4.209,70
	21,94

	2.1
	Ðất ở
	OTC
	765,01
	3,99
	1.082,45
	5,64
	1.279,71
	6,67

	2.1.1
	Ðất ở tại nông thôn
	ONT
	551,94
	2,88
	794,65
	4,14
	936,11
	4,88

	2.1.2
	Ðất ở tại đô thị
	ODT
	213,07
	1,11
	287,79
	1,50
	343,60
	1,79

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	CDG
	956,92
	4,99
	1.790,48
	9,33
	2.316,39
	12,07

	2.2.1
	Ðất trụ sở CQ, CT sự nghiệp
	CTS
	42,76
	0,22
	58,28
	0,30
	64,13
	0,33

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	CQA
	83,41
	0,43
	72,85
	0,38
	68,50
	0,36

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	CSK
	82,16
	0,43
	690,57
	3,60
	981,67
	5,12

	2.2.3.1
	Ðất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-
	519,40
	2,71
	769,40
	4,01

	2.2.3.2
	Ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC
	77,22
	0,40
	129,80
	0,68
	140,30
	0,73

	2.2.3.3
	Ðất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.4
	Ðất sản xuất VLXD, gốm sứ
	SKX
	4,93
	0,03
	41,37
	0,22
	71,97
	0,38

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	CCC
	748,59
	3,90
	968,78
	5,05
	1.202,09
	6,27

	2.2.4.1
	Ðất giao thông
	DGT
	617,78
	3,22
	725,10
	3,78
	852,68
	4,44

	2.2.4.2
	Ðất thủy lợi
	DTL
	5,84
	0,03
	19,74
	0,10
	47,54
	0,25

	2.2.4.3
	Ðất để chuyển dẫn NL, TT
	DNT
	37,78
	0,20
	37,67
	0,20
	73,67
	0,38

	2.2.4.4
	Ðất cơ sở văn hóa
	DVH
	23,59
	0,12
	70,31
	0,37
	78,24
	0,41

	2.2.4.5
	Ðất cơ sở y tế
	DYT
	8,34
	0,04
	21,82
	0,11
	28,86
	0,15

	2.2.4.6
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	33,75
	0,18
	60,40
	0,31
	73,47
	0,38

	2.2.4.7
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	16,56
	0,09
	18,95
	0,10
	22,95
	0,12

	2.2.4.8
	Ðất chợ
	DCH
	4,50
	0,02
	11,41
	0,06
	18,49
	0,10

	2.2.4.9
	Ðất có di tích, danh thắng
	LDT
	0,06
	0,00
	1,80
	0,01
	1,90
	0,01

	2.2.4.10
	Ðất bãi thải, xử lý chất thải
	RAC
	0,39
	0,00
	1,58
	0,01
	4,28
	0,02

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	31,22
	0,16
	31,10
	0,16
	31,07
	0,16

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	69,69
	0,36
	91,26
	0,48
	92,66
	0,48

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	SMN
	186,87
	0,97
	419,76
	2,19
	486,76
	2,54

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,46
	0,00
	
	-
	3,11
	0,02

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	15,86
	0,08
	
	-
	
	-

	3.1
	Ðất bằng chưa sử dụng
	BCS
	0,86
	0,00
	
	-
	
	-

	3.2
	Ðất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	15,00
	0,08
	
	-
	
	-

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	
	-
	-
	-
	
	-


2.2. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phân theo từng năm trong kỳ quy hoạch:

Đơn vị tính: Ha

	Thứ
 tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Năm 2005
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	 Cơ cấu
(%) 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	19.185,96
	100,00
	19.185,96
	19.185,96
	19.185,96
	19.185,96
	19.185,96


	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	17.159,92
	89,44
	16.869,34
	16.508,78
	16.388,79
	16.344,42
	15.770,91

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	17.089,11
	89,07
	16.661,55
	16.278,55
	16.158,57
	16.114,20
	15.480,25

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	CHN
	2.272,76
	11,85
	2.228,54
	2.168,45
	2.149,31
	2.138,56
	2.030,60

	1.1.1.1
	Ðất trồng lúa
	LUA
	1.501,63
	7,83
	1.473,67
	1.446,93
	1.438,80
	1.431,62
	1.322,18

	1.1.1.1.1
	Ðất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	395,09
	2,06
	394,16
	382,38
	382,38
	382,38
	496,87

	1.1.1.1.2
	Ðất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	1.097,28
	5,72
	1.079,51
	1.064,54
	1.056,41
	1.049,23
	825,30

	1.1.1.1.3
	Đất trồng cỏ
	LUN
	9,26
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2
	Ðất trồng cây hàng năm còn lại
	HNC(a)
	771,13
	4,02
	754,86
	721,51
	710,51
	706,93
	708,42

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	CLN
	14.816,35
	77,22
	14.433,02
	14.110,10
	14.009,26
	13.975,65
	13.449,65

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	LNP
	12,10
	0,06
	10,38
	10,38
	10,38
	10,38
	18,00

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	RSX
	12,10
	0,06
	10,38
	10,38
	10,38
	10,38
	18,00

	1.2.1.1
	Ðất có rừng tự nhiên sản xuất
	RSN
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.2
	Ðất có rừng trồng sản xuất
	RST
	12,10
	0,06
	10,38
	10,38
	10,38
	10,38
	18,00

	1.2.2
	Ðất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.1
	Ðất có rừng tự nhiên phòng hộ
	RPN
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.2
	Ðất có rừng trồng phòng hộ
	RPT
	
	-
	
	
	
	
	

	1.2.2.3
	Ðất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	RPK
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.4
	Ðất trồng rừng phòng hộ
	RPM
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3
	Ðất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Ðất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	52,60
	0,27
	52,56
	45,01
	44,99
	44,99
	67,73

	1.4
	Ðất nông nghiệp khác
	NKH
	6,11
	0,03
	144,84
	174,84
	174,84
	174,84
	204,93

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.010,17
	10,48
	2.309,41
	2.672,25
	2.797,17
	2.841,54
	3.415,04

	2.1
	Ðất ở
	OTC
	765,01
	3,99
	837,13
	877,11
	917,00
	925,99
	1.082,45

	2.1.1
	Ðất ở tại nông thôn
	ONT
	551,94
	2,88
	621,82
	659,49
	677,26
	684,31
	794,65

	2.1.2
	Ðất ở tại đô thị
	ODT
	213,07
	1,11
	215,31
	217,62
	239,74
	241,68
	287,79

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	CDG
	956,92
	4,99
	1.136,30
	1.275,78
	1.363,60
	1.399,13
	1.790,48

	2.2.1
	Ðất trụ sở CQ, CT sự nghiệp
	CTS
	42,76
	0,22
	46,08
	46,43
	54,35
	53,76
	58,28

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	CQA
	83,41
	0,43
	83,04
	82,10
	80,96
	80,82
	72,85

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	CSK
	82,16
	0,43
	228,02
	327,24
	365,13
	379,39
	690,57

	2.2.3.1
	Ðất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-
	101,40
	181,40
	219,40
	219,40
	519,40

	2.2.3.2
	Ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC
	77,22
	0,40
	85,25
	104,47
	104,36
	118,63
	129,80

	2.2.3.3
	Ðất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.4
	Ðất sản xuất VLXD, gốm sứ
	SKX
	4,93
	0,03
	41,37
	41,37
	41,37
	41,37
	41,37

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	CCC
	748,59
	3,90
	779,17
	820,01
	863,16
	885,15
	968,78

	2.2.4.1
	Ðất giao thông
	DGT
	617,78
	3,22
	622,36
	639,16
	649,62
	661,68
	725,10

	2.2.4.2
	Ðất thủy lợi
	DTL
	5,84
	0,03
	10,63
	10,63
	10,63
	10,63
	19,74

	2.2.4.3
	Ðất để chuyển dẫn NL, TT
	DNT
	37,78
	0,20
	37,78
	37,67
	37,67
	37,67
	37,67

	2.2.4.4
	Ðất cơ sở văn hóa
	DVH
	23,59
	0,12
	35,02
	39,81
	60,73
	61,40
	70,31

	2.2.4.5
	Ðất cơ sở y tế
	DYT
	8,34
	0,04
	9,55
	15,79
	15,87
	21,82
	21,82

	2.2.4.6
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	33,75
	0,18
	37,59
	44,06
	54,43
	57,50
	60,40

	2.2.4.7
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	16,56
	0,09
	16,86
	20,69
	20,69
	20,19
	18,95


	2.2.4.8
	Ðất chợ
	DCH
	4,50
	0,02
	7,90
	10,72
	10,92
	10,92
	11,41

	2.2.4.9
	Ðất có di tích, danh thắng
	LDT
	0,06
	0,00
	0,06
	0,06
	1,06
	1,80
	1,80

	2.2.4.10
	Ðất bãi thải, xử lý chất thải
	RAC
	0,39
	0,00
	1,42
	1,42
	1,53
	1,53
	1,58

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	31,22
	0,16
	31,19
	31,09
	31,05
	31,05
	31,10

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	69,69
	0,36
	69,26
	68,33
	65,58
	65,58
	91,26

	2.5
	Ðất sông suối và MNCD
	SMN
	186,87
	0,97
	235,34
	419,76
	419,76
	419,76
	419,76

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,46
	0,00
	0,18
	0,18
	0,18
	0,03
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	15,86
	0,08
	7,21
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Ðất bằng chưa sử dụng
	BCS
	0,86
	0,00
	0,68
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Ðất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	15,00
	0,08
	6,53
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.3. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

Đơn vị tính: Ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích CMĐ cả thời kỳ (ha) 
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	NNP/PNN
	1.377,12
	298,74
	391,92
	106,47
	69,70
	510,30

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	SXN/PNN
	1.367,69
	296,88
	384,36
	106,45
	69,70
	510,30

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	CHN/PNN
	80,70
	5,55
	53,79
	2,14
	8,76
	10,47

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	44,65
	1,36
	29,74
	0,13
	7,18
	6,24

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	1.286,99
	291,33
	330,57
	104,31
	60,94
	499,83

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	LNP/PNN
	1,73
	1,72
	0,01
	-
	-
	-

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	1,73
	1,72
	0,01
	-
	-
	-

	1.3
	Ðất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	7,61
	0,04
	7,55
	0,02
	-
	-

	1.4
	Ðất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	0,10
	0,10
	-
	-
	-
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	 
	122,70
	-
	10,90
	61,80
	25,00
	25,00

	2.1
	Ðất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	97,70
	-
	10,90
	61,80
	25,00
	-

	2.2
	Ðất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Ðất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	LUC/NTS
	25,00
	-
	-
	
	-
	25,00

	2.4
	Ðất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RSX/NKR
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Ðất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RDD/NKR
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Ðất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RPH/NKR
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở
	PN0/PN1
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-


	3.1
	Ðất trụ sở cơ quan
	TS0/PN1
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Ðất công trình sự nghiệp không kinh doanh
	SN0/PN1
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Ðất quốc phòng, an ninh
	CQA/PN1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Ðất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất
	CC0/PN1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD/PN1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	SMN/PN1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Ðất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	PKT/OTC
	18,99
	0,49
	-
	18,50
	-
	-

	4.1
	Ðất chuyên dùng
	CDG/OTC
	18,85
	0,35
	-
	18,50
	-
	-

	4.1.1
	Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS/OTC
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	CQA/OTC
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK/OTC
	18,50
	-
	-
	18,50
	-
	-

	4.1.4
	Ðất có mục đích công cộng
	CCC/OTC
	0,35
	0,35
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN/OTC
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD/OTC
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Ðất sông suối và mặt nước CD 
	SMN/OTC
	0,14
	0,14
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Ðất phi nông nghiệp khác
	PNK/OTC
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Chỉ tiêu thu hồi đất:

Đơn vị tính: Ha

	Thời kỳ
	Loại đất phải thu hồi
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)+...+(9)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1.313,95
	299,31
	379,72
	87,71
	30,88
	516,33

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	1.304,55
	297,49
	372,16
	87,69
	30,88
	516,33

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	CHN
	79,58
	5,40
	53,72
	2,04
	8,56
	9,87

	 
	Trong đó: Đất chuyên lúa
	LUC
	12,76
	0,93
	11,77
	-
	-
	0,06

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.224,97
	292,09
	318,44
	85,65
	22,33
	506,46

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	LNP
	1,73
	1,72
	0,01
	-
	-
	-

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	RSX
	1,73
	1,72
	0,01
	-
	-
	-

	1.2.2
	Ðất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3
	Ðất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Ðất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	7,57
	-
	7,55
	0,02
	-
	-


	1.5
	Ðất nông nghiệp khác
	NKH
	0,10
	0,10
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	NKN
	61,74
	8,66
	9,84
	26,54
	5,34
	11,36

	2.1
	Ðất ở
	OTC
	19,44
	4,89
	2,29
	3,55
	3,72
	4,99

	2.1.1
	Ðất ở tại nông thôn
	ONT
	6,55
	0,94
	0,83
	0,80
	1,97
	2,03

	2.1.2
	Ðất ở tại đô thị
	ODT
	12,89
	3,96
	1,47
	2,75
	1,76
	2,96

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	CDG
	37,06
	2,89
	6,51
	20,21
	1,47
	5,99

	2.2.1
	Ðất TSCQ, công trình sự nghiệp
	CTS
	3,40
	1,67
	1,03
	-
	0,59
	0,11

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	CQA
	7,33
	0,37
	0,94
	1,14
	0,14
	4,75

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	CSK
	21,94
	0,09
	2,31
	19,04
	0,24
	0,26

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	CCC
	4,39
	0,76
	2,24
	0,03
	0,50
	0,87

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	0,27
	0,02
	0,11
	0,04
	-
	0,11

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	4,18
	0,44
	0,93
	2,75
	-
	0,07

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	SMN
	0,35
	0,14
	-
	-
	-
	0,21

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,43
	0,28
	-
	-
	0,15
	-


3. Chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

                                                                                                                     Đơn vị tính: Ha

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng 
	Mã số
	DT đất CSD đưa vào sử dụng trong kỳ QH
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)+...+(9)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	15,36
	8,15
	2,28
	4,93
	-
	-

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	15,36
	8,15
	2,28
	4,93
	-
	-

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	CHN
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Trong đó: Ðất trồng lúa
	LUA
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	CLN
	15,36
	8,15
	2,28
	4,93
	-
	-

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	LNP
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2
	Ðất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3
	Ðất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Ðất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Ðất nông nghiệp khác
	NKH
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	NKN
	0,50
	0,50
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Ðất ở
	OTC
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	2.1.1
	Ðất ở tại nông thôn
	ONT
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2
	Ðất ở tại đô thị
	ODT
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	PCD
	0,50
	0,50
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	CQA
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,50
	0,50
	-
	-
	-
	-

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	CCC
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	SMN
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Các giải pháp tổ chức thực hiện:
Để quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Khánh mang tính khả thi, cần có các biện pháp thực hiện chủ yếu như sau:

4.1. Về tổ chức thực hiện:
Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Khánh được phê duyệt, UBND thị xã chỉ đạo các ngành tổ chức thực hiện như sau:

 - Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Long Khánh theo đúng quy định tại Điều 27 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai; Tổ chức cắm mốc xác định ranh giới các công trình xây dựng, giao thông và thông báo cho nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác quản lý; Sớm hoàn thành quy hoạch sử dụng đất chi tiết các phường xã. Ñoàng thôøi coù nhöõng bieän phaùp xöû lyù cöùng raén trong tröôøng hôïp söû duïng ñaát sai muïc ñích, gaây aûnh höôûng ñeán lôïi ích chung cuûa toaøn vuøng.

- Chỉ đạo các ngành của thị xã căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành cho phù hợp.

+ Giao trách nhiệm cho phòng Kinh tế xây dựng biện pháp cụ thể về bảo vệ đất; Xây dựng và cải tạo các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tốt việc tưới tiêu nâng cao hệ số sử dụng đất; Xây dựng các chương trình khuyến nông, hỗ trợ về kỹ thuật cây con, giống, thay đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng sử dụng đất đã được phê duyệt.

        + Giao Ban Quản lý dự án, phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng, các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị 

xã, xem xét xây dựng các biện pháp phát triển các khu dân cư, nhà ở gắn liền với việc phát triển các cụm công nghiệp và các khu tái định cư phục vụ di dời giải tỏa khi thu hồi đất; Xây dựng các chương trình hình thành và phát triển các khu dân cư mới.

+ Giao phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan nghiên cứu các chương trình, chính sách xã hội, hỗ trợ tái định cư và giải quyết công ăn việc làm cho dân có đất bị thu hồi; Phát triển đào tạo nghề cho dân lao động, đặc biệt là lao động nông nghiệp bị thu hồi đất.

+ Giao trách nhiệm cho phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế theo dõi và tổ chức thực hiện các khoản thu từ đất theo Luật Đất đai năm 2003.
4.2. Giải pháp về vốn:

Có biện pháp huy động vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án, công trình:

- Tạo môi trường, chính sách thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thị xã Long Khánh, Đồng Nai bằng cách tăng cường xúc tiến thương mại, cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cấp phép đầu tư. 

- Huy động vốn trong nhân dân thông qua các công trình xã hội hóa (Nhà nước và nhân dân cùng làm), hoặc các hình thức hợp tác đầu tư, góp vốn đầu tư bằng quyền sử dụng đất. 

- Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất làm mục đích kinh doanh thông qua tổ chức phát triển quỹ đất.

4.3. Giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án:

- Áp dụng các biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo địa phương về quy hoạch thực hiện dự án, cũng như các điều kiện và đơn giá bồi thường.

- Thực hiện trước các dự án tái định cư, để ổn định đời sống người dân có đất bị thu hồi, tránh tình trạng nhận bồi thường nhưng phải chờ đất tái định cư.

4.4. Các biện pháp hành chính:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch.

- Thực hiện tốt việc đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu nghề đối với lao động có đất bị thu hồi.

4.5. Biện pháp về nguồn lao động:

Xây dựng quy hoạch đào tạo, nâng cao trình độ lao động, cung cấp nguồn lao động cho các khu công nghiệp trong tỉnh, đáp ứng điều kiện sản xuất mới, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua việc khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề; dành nguồn vốn phù hợp cho việc nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật cho người lao động; tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao.

4.6. Về bảo vệ môi trường:

Sớm triển khai thực hiện việc xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung, xây dựng đồng bộ hệ thống trạm bơm thu gom chất thải, nước thải về nơi xử lý; Chú ý xây dựng vành đai cây xanh ở các khu xử lý nước thải, vành đai cây xanh trong các khu công nghiệp, các khu dân cư nhằm đảm bảo mật độ cây xanh đô thị, bảo vệ tốt môi trường sinh thái của toàn thị xã Long Khánh.

4.7. Các giải pháp khác:

- Tạo điều kiện để người dân sản xuất nông nghiệp dễ dàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Đảm bảo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có đất ở.

- Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh trình Hội đồng nhân dân thị xã Long Khánh xem xét, thông qua./.
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